	UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017 - 2018      
Môn: Sinh học lớp 12 THPT
Thời gian làm bài: 45 phút; 



	
	HƯỚNG DẪN CHẤM


A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (8 điểm – 32 câu)

	Câu hỏi
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	134
	B
	A
	C
	A
	D
	C
	C
	D
	B
	B
	C
	C
	B
	A
	A
	C
	A
	D
	D
	B

	210
	C
	C
	D
	D
	A
	D
	A
	B
	B
	D
	C
	C
	C
	A
	C
	A
	A
	C
	D
	D

	356
	C
	A
	C
	B
	A
	B
	D
	B
	D
	C
	D
	A
	A
	C
	B
	A
	C
	D
	B
	C

	483
	A
	B
	C
	B
	C
	B
	A
	B
	A
	D
	A
	C
	A
	C
	A
	D
	D
	B
	D
	D


	Câu hỏi
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32

	134
	D
	B
	D
	D
	A
	D
	A
	C
	B
	C
	B
	A

	210
	B
	D
	B
	B
	D
	A
	C
	A
	B
	B
	B
	A

	356
	D
	B
	B
	A
	C
	A
	D
	A
	B
	D
	D
	C

	483
	C
	B
	B
	C
	D
	C
	A
	D
	B
	C
	D
	A


Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm

B. PHẦN TỰ LUẬN 
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	* Cơ chế phát sinh đột biến gen 
- Do sự kết cặp không đúng trong nhân đôi ADN (bắt cặp nhầm)

Các bazơ nitơ thường tồn tại 2 dạng cấu trúc là dạng thường và dạng hiếm (hỗ biến). Các dạng hiếm có những vị trí liên kết hiđrô bị thay đổi làm cho chúng kết cặp bổ sung sai trong quá trình nhân đôi dẫn đến phát sinh đột biến gen.

Ví dụ: G dạng hiếm (G*) bắt cặp với T trong quá trình nhân đôi làm biến đổi cặp G*- X thành cặp A – T.

- Do tác động của các tác nhân gây đột biến

+ Tác nhân vật lý: như tia tử ngoại (UV) có thể làm cho 2 bazơ timin trên cùng một mạch ADN liên kết với nhau dẫn đến phát sinh đột biến gen.

+ Tác nhân hóa học: như 5-brôm uraxin (5BU) là chất đồng đẳng của T gây đột biến thay thế cặp A - T bằng cặp G - X 

 + Tác nhân sinh học: một số virút có thể gây ra đột biến gen như virút viêm gan B, virút hecpet, …
	0,25

0,25

	
	* Hậu quả của đột biến gen 

- Đột biến gen làm biến đổi chuỗi nuclêôtit của gen, dẫn đến biến đổi chuỗi nuclêôtit của mARN, dẫn đến biến đổi trình tự axít amin của prôtêin tương ứng.

- Đột biến gen thường là có hại, gây chết hoặc làm giảm sức sống của cơ thể. Một số đột biến gen là trung tính hoặc có lợi
	0,25

0,25



	2
	Các bước tiến hành trong kĩ thuật chuyển gen :

 Bước 1 : tạo ADN tái tổ hợp : 
Tách chiết thể truyền và gen cần chuyển ra khỏi tế bào 

Dùng enzim cắt giới hạn ( restrictaza) cắt thể truyền và gen cần chuyển                   
Nối đoạn gen cần chuyển và thể truyền nhớ enzim nối ligaza tạo ADN tái tổ hợp 

Bước 2 : Đưa ADN tái tổ hợp và tế bào nhận 

 Dùng CaCl2 hoặc xung điện để làm dãn màng sinh chất cho ADN tái tổ hợp dễ dáng đi qua màng.  

Bước 3 : phân lập dòng tế bào chứa ADN tái tổ hợp 

 Chọn thể truyền có gen đánh dấu, bằng các kỹ thật nhất định nhận biết sản phẩm của gen đánh dấu 
	0,125

0,125

0,125

0,125

0,125

0,125

0,125

0,125


PAGE  

